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Câu 1. 
(1.5 điểm). Cho 
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a) 
Vẽ đồ thị 
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 trên cùng hệ trục tọa độ.

b) 
Tìm tọa độ giao điểm của 
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 bằng phép tính.
Câu 2. 
(1.0 điểm) Gọi 
[image: image7.wmf]12

,

xx

 là các nghiệm của phương trình: 
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. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức 
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Câu 3. (0,5 điểm). Lớp 9A chuần bị đi dã ngoại cần 43 cái áo đồng phục cho các bạn trong lớp. Lớp trưởng đại diện lớp vào cửa hàng M để mua áo. Vì cửa hàng mới khai trương nên có chương trình khuyến mãi theo hai hình thức cho khách hàng chọn lựa như sau:

+ Hình thức 1: Mua 5 cái áo tặng 1 cái áo cùng loại.

+ Hình thức 2: Nếu khách hàng mua nhiều thì từ cái áo thứ 10 trở đi mỗi cái áo đó được giảm 20% trên giá niêm yết.

Biết giá niêm yết cái áo là 80 000 đồng/ cái. Hỏi lớp trưởng lớp 9A nên chọn mua theo hình thức nào thì có lợi hơn.

Câu 4. (1 điểm): Một người đang dự định đi mua xe máy mà muốn chọn 1 trong hai loại xe sau: 

+ Loại 1: Có giá 27 000 000 (đồng) và trung bình số ki-lô-mét đi được mỗi lít xăng là 58 km/lít xăng. 

+ Loại 2: Có giá 30 000 000 (đồng) và trung bình số ki-lô-mét đi được mỗi lít xăng là 62,5 km/lít xăng.

    Biết rằng giá trung bình của 1 lít xăng là 18 000 (đồng). Người ta dự tính mua xe máy để sử dụng khoảng 8 năm. Biết rằng mỗi năm người đó đi được khoảng 7 250 km. 

a) Gọi s (đồng) là chi phí từng năm theo thời gian t (năm) của mỗi loại xe (chi phí bao gồm tiền mua xe và tiền xăng). Lập hàm số của s theo t. 

b) Nên chọn loại xe nào để tiết kiệm hơn? Tại sao? 

c) Thời gian sử dụng là bao lâu thì nên mua xe loại 1? 
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Câu 5. (1 điểm).  Buổi sáng trước khi đi học ba bạn An, Bình, Châu được mẹ cho số tiền lần lượt là 35000 đồng, 20 000 đồng, 40 000 đồng. Vào giờ ra chơi ba bạn vào căn tin mua nước, biết số tiền An mua nhiều hơn số tiền Bình mua là 3000 đồng, số tiền Bình mua bằng 60% số tiền Châu mua. Đến khi ra về thì số tiền còn lại của An bằng số tiền còn lại của Châu.  Hỏi  mỗi bạn đã tiêu hết bao nhiêu tiền mua nước?

Câu 6.  (0,75 điểm) Một bồn hình trụ chứa đầy dầu được đặt nằm ngang có chiều dài 5m, bán kính đáy 1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của hình trụ. Người ta rút một phần dầu trong bồn tương ứng 0,5m của đường kính đáy. Thể tích phần dầu còn lại là bao nhiêu (làm tròn đến số thập phận thứ hai) ?
Câu 7.  (0,75 điểm) Một thợ xây nhà muốn quét tường là màu xám nên người thợ đó đến mua 60kg sơn màu xám ở một cửa hiệu pha màu, trong kho của cửa hiệu không có sơn màu xám nên chủ cửa hiệu pha hai loại sơn màu: sơn màu đen và sơn màu trắng để được sơn màu xám như bác thợ xây cần. Biết thành phần mỗi loại sơn màu như sau: 

   + Sơn màu đen = 20% bột màu đen + 80% chất phụ gia.

   + Sơn màu trắng = 30% bột màu trắng + 70% chất phụ gia.

   + Sơn màu xám = 5% bột màu đen + 15% bột màu trắng + 80% chất phụ gia.

(các thành phần tính theo đơn vị kg).

Hỏi người chủ cửa tiệm cần pha bao nhiêu kg sươn màu đen, sơn màu trắng và chất phụ gia để đáp ứng theo yêu cầu bác thợ xây?
Câu 8. (3 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm S nằm ngoài đường tròn (O) (SO < 2R). Từ  S vẽ hai tiếp tuyến SA , SB (A, B là tiếp điểm) và cát tuyến SMN không qua tâm (M nằm giữa S và N) tới đường tròn (O).
a) Chứng minh: SA2 = SM.SN.

b) Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh: IS là phân giác của góc AIB.

c) Gọi H là giao điểm của AB và SO. Hai đường thẳng OI và BA cắt nhau tại E.

 Chứng minh: OI.OE = R2. 
Câu 9.  (0,5 điểm) Một trường THPT có 7 thầy dạy toán, 6 thầy dạy Lý và 4 thầy dạy Hóa. Sở giáo
dục cần chọn từ trường THPT đó ra 5 thầy để chấm thi THPT quốc gia 2015. Tính xác xuất để chọn được 5 thầy trong đó có đủ bộ môn.
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: 
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Vẽ đồ thị 
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b) 
Tìm tọa độ giao điểm của 
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Lời giải
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Bảng giá trị tương ứng của 
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 Đồ thị hàm số là một Parabol đi qua các điểm 
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* Đồ thị đường thẳng 
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 Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua 
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Vẽ đồ thị 
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b) 
Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Giải phương trình ta được: 
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Vậy tọa độ giao điểm 
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Câu 2: 
(1.0 điểm) Gọi 
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Lời giải

Phương trình đã cho là phương trình bậc hai của 
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Theo định lý Vi-et, ta có: 
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Ta có biểu thức 
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Vậy 
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Câu 3 (1 điểm):  Lớp 9A chuần bị đi dã ngoại cần 43 cái áo đồng phục cho các bạn trong lớp. Lớp trưởng đại diện lớp vào cửa hàng M để mua áo. Vì cửa hàng mới khai trương nên có chương trình khuyến mãi theo hai hình thức cho khách hàng chọn lựa như sau:

+ Hình thức 1: Mua 5 cái áo tặng 1 cái áo cùng loại.

+ Hình thức 2: Nếu khách hàng mua nhiều thì từ cái áo thứ 10 trở đi mỗi cái áo đó được giảm 20% trên giá niêm yết.

Biết giá niêm yết cái áo là 80 000 đồng/ cái. Hỏi lớp trưởng lớp 9A nên chọn mua theo hình thức nào thì có lợi hơn.

Lời giải

Lớp 9A cần 43 cái áo thì chỉ mua 36 cái và được tặng 7 cái.

Tổng tiền mua áo lớp 9A theo hình thức 1 là: 

36.80 000 = 2 880 000 đồng

Tổng tiền mua áo lớp 9A theo hình thức 2 là: 

9.80 000 + 34. 80 000.80% = 2 896 000 đồng

Vì 2 880 000 đồng < 2896 000 đồng nên lớp 9A mua theo hình thức 1 có lợi hơn

Câu 4 (1 điểm): Một người đang dự định đi mua xe máy mà muốn chọn 1 trong hai loại xe sau: 

+ Loại 1: Có giá 27 000 000 (đồng) và trung bình số ki-lô-mét đi được mỗi lít xăng là 58 km/lít xăng. 

+ Loại 2: Có giá 30 000 000 (đồng) và trung bình số ki-lô-mét đi được mỗi lít xăng là 62,5 km/lít xăng.

    Biết rằng giá trung bình của 1 lít xăng là 18 000 (đồng). Người ta dự tính mua xe máy để sử dụng khoảng 8 năm. Biết rằng mỗi năm người đó đi được khoảng 7 250 km. 

a) Gọi s (đồng) là chi phí từng năm theo thời gian t (năm) của mỗi loại xe (chi phí bao gồm tiền mua xe và tiền xăng). Lập hàm số của s theo t. 

b) Nên chọn loại xe nào để tiết kiệm hơn? Tại sao? 

c) Thời gian sử dụng là bao lâu thì nên mua xe loại 1? 

Lời giải
a)  Đối với xe loại 1, mỗi năm xe tiêu thụ hết: 


7 250 : 58 = 125 (lít) 

     Suy ra mỗi năm, xe loại 1 tiêu thụ hết: 


125.18 000 = 2 250 000 (đồng) 

     Hàm số của s theo t đối với xe loại 1: 


s = 27 000 000 + 2 250 000.t 

     Đối với xe loại 2, mỗi năm xe tiêu thụ hết: 


7 250 : 62,5 = 116 (lít) 

     Suy ra mỗi năm, xe loại 2 tiêu thụ hết: 


116. 18 000 = 2 088 000 (đồng)

     Hàm số của s theo t đối với xe loại 2: 


s = 30 000 000 + 2 088 000.t 

b)  Trong thời gian sử dụng 8 năm (t = 8), xe loại 1 tiêu thụ hết: 


s = 27 000 000 + 2 250 000.8 = 45 000 000 (đồng)

     Trong thời gian sử dụng 8 năm (t = 8), xe loại 2 tiêu thụ hết:


s = 30 000 000 + 2 088 000.8 = 46 704 000 (đồng) 

     Vậy nên chọn xe loại 1 để tiết kiệm hơn 

c)  Chọn xe loại 2 khi: 27 000 000 + 2 250 000.t 
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 30 000 000 + 2 088 000.t  
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     Vậy thời gian sử dụng là khoảng 19 năm (hoặc nhiều hơn) thì nên chọn xe loại 2.
Câu 5 (1 điểm).  Buổi sáng trước khi đi học ba bạn An, Bình, Châu được mẹ cho số tiền lần lượt là 35000 đồng, 20 000 đồng, 40 000 đồng. Vào giờ ra chơi ba bạn vào căn tin mua nước, biết số tiền An mua nhiều hơn số tiền Bình mua là 3000 đồng, số tiền Bình mua bằng 60% số tiền Châu mua. Đến khi ra về thì số tiền còn lại của An bằng số tiền còn lại của Châu.  Hỏi  mỗi bạn đã tiêu hết bao nhiêu tiền mua nước?
Lời giải
Gọi x (đồng) là số tiền Châu mua (33000 > x >0)

Số tiền Bình mua là:  60%x (đồng)
Số tiền An mua là:  60%x +3000 (đồng)
Số tiền còn lại của Châu là: 40000 – x (đồng) 

Số tiền còn lại của An là: 35000 – (60%x+3000 ) (đồng) 
Theo đề ta có: 35000 – (60%x+3000) = 40000 – x
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image82.wmf] 

Vậy số tiền Châu mua 20000đ, Bình mua 12000đ, An mua 15000đ.
Câu 6:  (0,75 điểm) Một bồn hình trụ chứa đầy dầu được đặt nằm ngang có chiều dài 5m, bán kính đáy 1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của hình trụ. Người ta rút một phần dầu trong bồn tương ứng 0,5m của đường kính đáy. Thể tích phần dầu còn lại là bao nhiêu (làm tròn đến số thập phận thứ hai) ?
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Lời giải
Độ dài AB = 
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Thể tích phần dầu bị rút ra:  
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Thể tích cái bồn là: 
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Thể tích phần dầu còn lại: 
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Câu 7:  (0,75 điểm) Một thợ xây nhà muốn quét tường là màu xám nên người thợ đó đến mua 60kg sơn màu xám ở một cửa hiệu pha màu, trong kho của cửa hiệu không có sơn màu xám nên chủ cửa hiệu pha hai loại sơn màu: sơn màu đen và sơn màu trắng để được sơn màu xám như bác thợ xây cần. Biết thành phần mỗi loại sơn màu như sau: 

   + Sơn màu đen = 20% bột màu đen + 80% chất phụ gia.

   + Sơn màu trắng = 30% bột màu trắng + 70% chất phụ gia.

   + Sơn màu xám = 5% bột màu đen + 15% bột màu trắng + 80% chất phụ gia.

(các thành phần tính theo đơn vị kg).

Hỏi người chủ cửa tiệm cần pha bao nhiêu kg sươn màu đen, sơn màu trắng và chất phụ gia để đáp ứng theo yêu cầu bác thợ xây?

Lời giải
     Theo tỉ lệ pha trộn nếu muốn pha 60kg sơn màu xám thì:

                   + Số kg bột màu đen cần là 60.5% = 3 kg

                   + Số kg bột màu trắng cần là 60.15% = 9 kg

                   + Số kg chất phụ gia cần là 60.80% = 48 kg

    Để có 3 kg bột màu đen thì số kg sơn màu đen cần là  3: 20% = 15 kg

    Để có 9 kg bột màu trắng thì số kg sơn màu trắn cần là  9: 30% = 30 kg

    => Số kg chất phụ gia cần để pha thành 60 kg sơn màu xám là: 60 -15-30 =15 kg

Vậy cần trộn 15kg sơn màu đen, 30 kg sơn màu trắng và 15kg chất phụ gia thì được 60kg sơn màu xám theo yêu cầu bác thợ xây.

Câu 8: (3 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm S nằm ngoài đường tròn (O) (SO < 2R). Từ  S vẽ hai tiếp tuyến SA , SB (A, B là tiếp điểm) và cát tuyến SMN không qua tâm (M nằm giữa S và N) tới đường tròn (O).
a) Chứng minh: SA2 = SM.SN.

b) Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh: IS là phân giác của góc AIB.

c) Gọi H là giao điểm của AB và SO. Hai đường thẳng OI và BA cắt nhau tại E.

 Chứng minh: OI.OE = R2
Lời giải

a) Chứng minh: SA2 = SM.SN.

Xét (SAM và (SNA :

Ta có: góc ASN chung

góc SAM = góc SNA (cùng chắn cung AM)


[image: image89.wmf]Þ

 (SAM và (SNA đồng dạng (g ; g)
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b) Chứng minh: IS là phân giác của góc AIB

Vì I là trung điểm của dây MN trong đường tròn (O)


[image: image91.wmf]Þ
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 góc OIS = 900.

góc OAS = 900 (SA là tiếp tuyến)

góc OBS = 900 (SB là tiếp tuyến)

Ba điểm I, A, B cùng nhìn OS dưới một góc vuông nên cùng nằm trên đường tròn đường kính OS.


[image: image92.wmf]Þ

 Năm điểm A, I, O, B, S cùng thuộc đường tròn đường kính SO

Do SA = SB (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) 
[image: image93.wmf]Þ

 cung SA = cung SB 
[image: image94.wmf]Þ

 góc AIS = góc SIB 


[image: image95.wmf]Þ

 IS là phân giác của góc AIB.

c) Chứng minh: OI.OE = R2. 

Ta có: SA = SB (cmt) và OA = OB = R 


[image: image96.wmf]Þ

SO là đường trung trực của AB 
[image: image97.wmf]BE
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 tại H

Tứ giác IHSE nội tiếp (vì góc EHS = góc EIS = 900) 
[image: image98.wmf]Þ

 góc OHI = góc SEO

(OHI và (OES đồng dạng (vì góc EOS chung ; góc OHI = góc SEO)
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 (3)

Áp dụng hệ thức lượng trong 
[image: image100.wmf]D

AOS vuông tại A có đường cao AH

Ta có: OA2 = OH.OS   (4)

Từ (3) và (4) 
[image: image101.wmf]Þ

 OI.OE = OA2 = R2.

Câu 9:  (0,5 điểm) Một trường THPT có 7 thầy dạy toán, 6 thầy dạy Lý và 4 thầy dạy Hóa. Sở giáo
dục cần chọn từ trường THPT đó ra 5 thầy để chấm thi THPT quốc gia 2015. Tính xác xuất để chọn được 5 thầy trong đó có đủ bộ môn.

Lời giải
+ Số cách chọn 5 thầy bất kì trong 17 thầy là 
[image: image102.wmf](
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+ Số cách chọn 5 thầy chỉ dạy Toán là 
[image: image103.wmf](
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+ Số cách chọn 5 thầy chỉ dạy Lý là 
[image: image104.wmf](
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+ Số cách chọn 5 trong 13 thầy dạy Toán và Lý là 
[image: image105.wmf](
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+ Số cách chọn 5 trong 11 thầy dạy Toán và Hóa là 
[image: image106.wmf](
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+ Số cách chọn 5 trong 10 thầy dạy Lý và Hóa là  
[image: image107.wmf](
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Vậy số cách chọn có đủ cả 3 bộ môn là: 6188 +21+6 – ( 1287 +462 + 252 ) = 4214 cách
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